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TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TÔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

... BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH SỬ DỰNG LAO ĐỘNG 

1, Thông tin chung về doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức: Tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; địa chỉ, điện thoại, fax, email, 

website, mã sô giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; lĩnh vực hoạt động, ngành, nghề kinh doanh chính. 

2. Thông tin tình hình sử dụng lao động của đơn vị: 

P Vị trí việc làm (2) Tiền lương _| Loại và hiệu lực hợp đồng lao động 
Cấp Ngành/nghề Higuive men Tư Ñ 

_ | Ngày cccp chức vụ, >| es sẽ = y cấp độc hại Ngày bắt xác định tháng, thử việc) điểm. diém ; 

STT Ho | Mã sô | tháng | Giéi CMND/ chức | = | Ba] Bo] „ = đầu HDLD thời hạn li "7| đơn vị | đơn vi | Ghi 

tên BHXH| năm |ính| “uà |danh | 3.) 32 | S5 |5 | Š wo | „ le |khôngxác| „ |. | „ „ |bắtđầu|kết thúc) chú 
sinh chigu | nghề | s |3 | FS “le, sš# số 4m.sẼXðX,|S,s|địnhthờ| 5 _|%, | Š, | đóng | đóng 

noilam| Z |O>|O -ls |Z eS/S okl2s1522 2S /ze} bm |czS| FE] 5l sa |BHXH|BHXH 
việc ~ 2 TI/SIFe rhs lar] “a 3 |e 2 z z z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |11/ 12] 13} 14 15 | 16] 17 18.119 20 21 22 23 24 25 26 27 

Tổng 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỎ CHỨC 
(Chữ ky, dau) 

Ghi cha: 
(1) Sở Lao động - Thương bình và Xã hội; cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng dai diện. 

(2) Vị trí việc làm phân loại theo: 

- Cột (8) Nhà quản lý: Nhóm này bao gồm những nhà lãnh đạo, quản lý làm việc trong các ngành, các cấp và trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có giữ các chức vụ, 

có quyền quản lý, chỉ huy, điều hành từ trung ương tới cap xã; 
- Cột (9) Chuyên môn kỹ thuật bậc cao: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm ở trình độ cao (đại học trở lên) 

trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, giáo dục, kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin và truyền thông, luật pháp, văn hóa, xã hội; 

- Cột (10) Chuyên môn kỹ thuật bậc trung: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm ở trình độ bậc trung (cao đắng, trung cấp) về các lĩnh vực 

khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, kinh doanh và quản lý, luật pháp, văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông, giáo viên, giáo dục, công nghệ thông tin. 


